
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG NGUYỄN
Địa chỉ: 69/21A1 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Chi nhánh: 214 Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
MST: 1801 387777
ĐT: 0292 3783494 – 0942.387779 – 0915.776663 (Kiệt)
www.trangnguyencantho.com.vn
www.FujiXerox.vn
Đại lý Ủy quyền Fuji Xerox Chính hãng

BẢNG BÁO GIÁ
Ngày 24/06/2026 07:33 am

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG NGUYỄN - xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá thiết bị theo yêu 
cầu sau

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

STT Hình ảnh Sản phẩm Số 
lượng Đơn giá Thành tiền

1

Switch TP-Link TL-SG1016D

Thông số kỹ thuật: Switch TP-Link TL-
SG1016D

Chuẩn và Giao thức: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, 
IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x
Giao diện: 16x cổng RJ45 10/100/1000 Mbps
(Tự động thỏa thuận/MDI tự động/MDIX)
Mạng Media: 10BASE-T: loại UTP cáp 3, 4, 5 (tối 
đa 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: loại UTP 
hoặc cáp ở trên 5, 5e (tối đa 100m)
Bộ cấp nguồn: 100-240VAC, 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ: Tối đa: 9.26W (220V/50Hz)
Kích thước ( R x D x C ): 11.6*7.1*1.7 in. 
(294*180*44 mm)
Tiêu thụ điện tối đa: 9.26W(220V/50Hz)
Max Heat Dissipation: 31.60BTU/h
HIỆU SUẤT
Switching Capacity: 32Gbps
Tốc độ chuyển gói: 23.8Mpps
Bảng địa chỉ MAC: 8K
Khung Jumbo: 10KB
Công nghệ Xanh: Có

Bảo hành: 24 tháng

1 1,550,000 1,550,000

TỔNG CỘNG 1,550,000



Báo giá trên có giá trị 07 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.
Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa.
Hình thức thanh toán tiền mặt, hoặc chuyển khoản ngay sau khi ký xác nhận đặt hàng.
Thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.
Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh: 0292 3783494 – 0942.387779 – 0915.776663 (Kiệt)

XIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO!

Xác nhận đặt hàng Người báo giá


